
TÊN MÔN HỌC: MÁY MÓC XÂY DỰNG HỌC KỲ 8
MÃ MÔN HỌC : CIE-430 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 03/06/2014 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
15 0 0 15 0 15 0 0 55 100

1 122210235 Nguyễn Hồng Anh K16XDD2 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
2 162217253 Hoàng Bi K16XDD2 3 3 2 V 0.0 Khäng LP
3 162213217 Nguyễn Văn Đạt K16XDD2 2 2 1 V 0.0 Khäng NỢ HP
4 162213222 Nguyễn Hữu Thanh Dũng K16XDD3 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
5 162213229 Nguyễn Văn Hảo K16XDD2 5 2 2 8 5.8 Nàm pháøy Taïm

6 162213233 Trần Lê Hiếu K16XDD1 6 5 5 3 0.0 Khäng

7 152215527 Nguyễn Thiên Hưng K16XDD3 4 4 4 6 5.1 Nàm pháøy Mäüt

8 132315710 Châu Quang Huy K16XDD2 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
9 162213266 Nguyễn Thành Luân K16XDD2 6 3 2 4 3.9 Ba pháøy Chên

10 152212626 Dương Quang Minh K16XDD2 6 3 2 8 6.1 Saïu pháøy Mäüt

11 162213267 Hồ Thăng Minh K16XDD1 4 2 4 5 4.3 Bäún pháøy Ba

12 142211241 Hồ Chí Nam K16XDD3 2 0 5 5 3.8 Ba pháøy Taïm

13 162213268 Trần Hải Nam K16XDD3 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
14 162213269 Nguyễn Hoàng Nam K16XDD2 3 2 2 V 0.0 Khäng LP
15 162213272 Nguyễn Phước Bảo Đại Ngọc K16XDD3 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
16 162213271 Hoàng Nguyễn Ngọc K16XDD2 8 3 4 6 5.6 Nàm pháøy Saïu

17 162213274 Huỳnh Bá Nguyên K16XDD2 6 3 2 6 5.0 Nàm

18 162216501 Ngô Trí Nguyên K16XDD1 2 3 0 V 0.0 Khäng LP
19 162213278 Trần Thanh Pháp K16XDD2 8 3 2 5 4.7 Bäún pháøy Baíy

20 162213279 Lưu Vũ Tấn Phong K16XDD2 3 2 3 6 4.5 Bäún pháøy Nàm

21 152212700 Võ Thanh Phong K16XDD2 6 4 5 6 5.6 Nàm pháøy Saïu

22 162213280 Bùi Văn Phú K16XDD3 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
23 152212624 Trương Thanh Phương K16XDD1 5 3 2 8 5.9 Nàm pháøy Chên

24 142211262 Đỗ Thái Sơn K16XDD2 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
25 162217670 Nguyễn Tuấn Trung K16XDD3 6 6 5 6 5.9 Nàm pháøy Chên

26 162213335 Phạm Mai Quang Tuấn K16XDD3 0 0 4 V 0.0 Khäng LP
27 162213336 Nguyễn Anh Tuấn K16XDD3 2 0 5 6 4.4 Bäún pháøy Bäún

28 162213333 Phạm Minh Tuấn K16XDD2 4 3 2 7 5.2 Nàm pháøy Hai

29 152212654 Thủy Thanh Tuấn K16XDD1 5 3 2 V 0.0 Khäng NỢ HP
30 162213349 Võ Đình Vũ K16XDD2 4 3 3 7 5.4 Nàm pháøy Bäún

31 162213355 Đỗ Minh Vương K16XDD3 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
32 161217484 Huỳnh Duy Phương K16XCD1 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
33 151214579 Nguyễn Ngọc Thoan K16XCD1 2 0 2 V 0.0 Khäng LP
34 152212655 Hồ Hoàng Vũ K15XDD1 3 3 4 5 4.3 Bäún pháøy Ba

STT SL

1 15

2 19
34
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Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Quốc Lâm ThS. Nguyễn Ân
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Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 44%
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Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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